
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2450510041 Đoàn Vũ Công Minh CT 17 302A 09h15

2 2450510048 Hoàng Công Mừng CT 17 302A 09h15

3 2450510066 Trần Thị Như Quỳnh CT 17 302A 09h15

4 2450510006 Đàm Minh Châu CT 18 302A 09h15

5 2450510026 Nguyễn Công Hậu CT 18 302A 09h15

6 2450510021 Nguyễn Bá Hưng CT 18 302A 09h15

7 2450510028 Bùi Tuấn Khanh CT 18 302A 09h15

8 2450510034 Lê Nguyễn Phương Linh CT 18 302A 09h15

9 2450510032 Hà Ngọc Linh CT 18 302A 09h15

10 2351150049 Trần Quốc Việt CT 18 302A 09h15

11 2450510018 Hoàng Diệu Huyền CT 19 302A 09h15

12 2450510027 Ngô Tuấn Khang CT 19 302A 09h15

13 2450510035 Phạm Hoàng Khánh Linh CT 19 302A 09h15

14 2450510037 Trần Khánh Linh CT 19 302A 09h15

15 2450510046 Vũ Bình Minh CT 19 302A 09h15

16 2450510053 Nguyễn Phùng Thanh Ngân CT 19 302A 09h15

17 2450510080 Nguyễn Thanh Tâm CT 19 302A 09h15

18 2450510072 Đậu Mạnh Thế CT 19 302A 09h15

19 2450510016 Võ Phạm Huy Hoàng CT 20 302A 09h15

20 2450510042 Hoàng Quang Minh CT 20 302A 09h15

21 2450510055 Nguyễn Hồng Ngọc CT 20 302A 09h15

22 2450510065 Tăng Mạnh Quân CT 20 302A 09h15

23 2450510079 Nguyễn Hoàng Tuấn CT 20 302A 09h15
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